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TÓM TẮT 

Trong những năm qua, khoa học máy tính và xử lý thông tin có những bước  

tiến vượt b c v  ng y c ng có những đóng góp to lớn v o cuộc cách mạng khoa học kỹ  

thu t hiện đại. Đặc biệt s  ra đời và phát triển nhanh chóng của kỹ thu t số làm cho 

ng nh điện tử  trở  nên phong phú và đa dạng hơn. Nó góp phần rất lớn trong việc đưa 

kỹ  thu t hiện đại thâm nh p rộng rãi v o mọi lĩnh v c của hoạt động sản xuất, kinh tế  

v  đời sống xã hội. Từ   những hệ   thống máy tính lớn đến những hệ   thống máy 

tính cá nhân, từ những việc điều  khiển các máy công nghiệp đến các thiết bị   phục vụ   

đời sống hằng ng y của con người. Trong các hệ thống đó, việc trao đổi thông tin l  vô 

cùng quan trọng. Công nghệ truyền tin không dây ngày càng phát triển, đặc biệt công 

nghệ Bluetooth và Wifi đã phổ biến hầu hết các thiết bị điện tử di động. Cùng với s  ra 

đời của công nghệ  SIM900A  việc điều khiển các thiết bị qua SMS đang dần được phổ 

biến bởi các ưu điểm vượt trội của nó đặc biệc trong việc điều khiển thiết bị từ xa qua 

mạng. 

Đồ án n y trình b y kết quả nghiên cứu điều khiển bằng công nghệ không dây 

Bluetooth , Wifi, Internet của các thiết bị điện tử chạy trên nền hệ điều h nh Android 

cùng công nghệ SIM900A v  ứng dụng v o thiết kế lớp học  thông minh điều khiển từ 

các thiết bị Android qua kết nối không d y Bluetooth , ESP8266 và SIM900A, điều 

khiển qua Web server . 

Từ khóa: Lớp học thông minh 
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 TỔNG QUAN CHƢƠNG 1.

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lớp học  thông minh là lớp học có các điều kiện kỹ thu t  t  động bảo đảm các chỉ 

tiêu kỹ thu t theo mong muốn,  thiết kế điều khiển các thiết bị v  giám sát lớp học một 

cách thông minh . 

Phòng học thông minh khác phòng học  bình thường ở chỗ, nó l  một quá trình 

tích hợp các hệ thống như hệ thống điều khiển v  giám sát môi trường, hệ điều khiển 

đảm bảo nhiệt độ, hệ thống đảm bảo lượng gió trong phòng , đảm bảo ánh sáng, mạch 

đóng ngắt, điều khiển đóng mở cửa phòng học, giám sát báo cháy… th nh một hệ 

thống nhất. 

Mỗi chức năng của phòng học thông minh đều có khả năng t  v n h nh hoặc dưới 

s  điều khiển của người dùng, thông qua điện thoại di động sử dụng mạng 3G hay 

internet, cung cấp nhiều chế độ sử dụng. Người dùng có thể truy c p từ xa v o hệ 

thống quản lý ở bất cữ đ u  để điều khiển thiết bị , tắt hệ thống đèn nếu lỡ quên khi ra 

khỏi phòng học , tắt bớt các hệ thống đèn không cần thiết trong phòng học  để tiết 

kiệm điện năng, chức năng quan trọng trong phòng học thông minh được sử dụng phổ 

biến nhất hiện nay l  cảnh báo an ninh. 

Vì thế hiện nay x y d ng một phòng học thông minh l  một trong những đề t i 

công nghệ ứng dụng hay cần được xem xét thử nghiệm v  ứng dụng v o th c tế  

Bên cạnh đó hệ thống an ninh giám sát cho phòng học cũng rất quan trọng, nó bao 

gồm các hệ thống cửa t  động, camera quan sát, đầu ghi hình, bộ nhớ lưu trữ, bộ điều 

khiển trung t m cho phép người sử dụng có thể nắm được tr c tiếp hay xem lại to n bộ 

hoạt động diễn ra ở khu v c có thiết bị kiểm soát. Hệ thống an ninh còn có thể báo 

động bằng còi chiếu sáng, gọi đến các số điện thoại cần thiết có khả năng phong tỏa 

khu v c bị đột nh p. Hệ thống báo cháy cảm ứng khi có hiện tượng cháy v  thông báo 

bằng  m thanh, đèn chiếu sáng. Hệ thống chứa cháy t  động phun nước tại các nơi cần 

chứa cháy. 

Quan trọng của phòng học thông minh l  việc thiết kế mạch điều khiển, để điều 

khiển thiết bị một cách t  động, thông minh v  an to n l  nhiệm vụ h ng đầu. 
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Vì v y việc nghiên cứu và thiết kế một bộ sản phẩm điều khiển thiết bị cho phòng 

học như v y với giá thành tối ưu nhất  phù hợp cho đại đa số phòng học có một ý 

nghĩa lớn, góp phần phát triển các hệ thống điều khiển thông minh . Do đó, chúng em 

quyết định th c hiện đề tài: “ Lớp học thông minh”. Đề tài ứng dụng công nghệ 

Bluetooth, SIM900A, ESP8266, Internet  phổ biến trên nhiều thiết bị, đặc biệt điểm 

mới của đề tài so với các sản phẩm hiện có là điều khiển thông qua hệ điều hành 

Android giúp t n dụng những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android có sẵn của người 

dùng giúp giảm giá thành sản phẩm, ngoài ra với màn hình hiển thị lớn của điện thoại 

cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn, cùng với việc điều khiển thông qua board 

Ardiuno sẽ đem lại nhiều cảm hứng cũng như th c hiện các d  án theo ý muốn một 

cách dễ d ng.  

1.2. MỤC TIÊU 

Đề t i có những mục tiêu chính như sau : 

 Điều khiển thiết bị trong phòng  thông qua công nghệ Bluetooth, điều khiển 

bằng giọng nói thông qua app Google 

 Điều khiển thiết bị v  cảnh báo thông qua công nghệ sim900A. 

 Điều khiển thiết bị qua mạng internet thông qua  module wifi ESP8266. 

 Viết chương trình điều khiển cho board Arduino nh n các tín hiệu từ ngõ v o 

l  cảm biến để điều khiển giao tiếp với các thiết bị bên ngo i theo ý muốn. 

 Thi công thiết bị  điều khiển phòng học thông minh. 

 Thiết kế giao diện phần mềm điều khiển phòng học thông minh trên điện thoại 

và trên web. 

1.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Đề t i hệ thống điều khiển lớp học thông minh có các nội dung chính như sau: 

 NỘI DUNG 1: Thu th p dữ liệu quy trình thiết kế một lớp học thông minh. 

 NỘI DUNG 2: Các giải pháp thiết kế hệ thống, thiết bị điều khiển  lớp học 

thông minh. 

 NỘI DUNG 3: L a chọn các thiết bị trong việc thiết kế  

 NỘI DUNG 4: Thiết kế hệ thống điều khiển. 

 NỘI DUNG 5: Thiết kế mô hình thiết bị. 
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 NỘI DUNG 6: Đánh giá kết quả th c hiện 

1.4. GIỚI HẠN 

Đề t i hệ thống điều khiển lớp học  thông minh có các giới hạn bao gồm: 

 Kích thước của mô hình thiết bị  thi công với chiều d i l  50cm, rộng 30cm, 

cao 30cm. 

 Mạch điều khiển gồm 2 board arduino, một board ESP8266 

 Thiết bị sử dụng: 1LCD 16x2, một còi, 3 đèn , rơ le 1 kênh tác động mức thấp, 

rơ le 2 kênh tác động mức cao, bluetooth HC-06, SIM900A, adapter 220 – 

12V, 5A, nguồn chuyền đổi LS2596, 1 bộ RFID. 

 Loại cảm biến sử dụng trong mô hình bao gồm: cảm biến nhiệt độ , cảm biến 

lửa  cảm biến tiệm c n. 

 Đề t i chỉ x y d ng mô hình với các thiết bị điều khiển giả l p theo th c tế. 

Do đó so với các thiết bị th c tế còn khác xa nhiều tuy về bản chất điều khiển 

là việc điều khiển thiết bị ở khoảng cách xa chưa đạt được theo yêu cầu đưa 

ra. 

1.5. BỐ CỤC 

Nội dung đề t i gồm các phần sau: 

Chƣơng 1: Tổng quan 

 Đặt vấn đề 

 Mục tiêu của đề tài 

 Nhiệm vụ của đề t i 

 Giới hạn  

Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết về hệ thống 

 Giới thiệu hệ điều h nh ANDROID 

 Giới thiệu Board mạch Ardunio 

 Giao tiếp BLUETOOTH 

 Giao tiếp SIM900A 
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Chƣơng 3: Tính toán và thiết kế 

 Giới thiệu phần mềm l p trình 

 Viết chương trình giao tiếp 

 Kết quả l p trình  

Chƣơng 4:Thi công hệ thống 

 Thiết kế phần cứng  

 Giới thiệu linh kiện sử dụng trong thiết kế 

 Mô hình ngôi nhà thông minh 

 Giao tiếp các thiết bị v  điều khiển mô hình 

Chƣơng 5: Kết luận 

 Những mục tiêu đạt được. 

 Hạn chế của đề t i 

 Hướng phát triển đề t i. 
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 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG CHƢƠNG 2.

 

2.1. Mô hình hệ thống trên nền IoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Mô hình tổng quan của hệ thống trên nền IoT 

 

2.1.1. Thiết bị điều khiển hệ thống 

 Chức năng của hệ thống l  để điều khiển tất cả các thiết bị trong lớp học như 

máy lạnh, đèn, quạt, theo dõi số người ra v o trong lợp học để biết được số lượng sinh 

viên, hiện thị lên m n hình LCD , có cảnh báo khi phát hiện  cháy nổ trong trường hợp 

không có ai trong phòng.  

Thiết bị gồm có các th nh phần chính sau:  

 Arduino mega 2560 

 Arduino nano 

 Wifi ESP8288 kết nối internet 

 M n hình hiển thị LCD 20 x 4 

 Module gọi điện, gửi tin nhắn: Sim900A  

 Còi cảnh báo 

 Bộ RFID 

Server 

Truyền dữ liệu qua 

ESP 8266 

Thiết bị 
Thiết bị 

 

Truyền dữ liệu qua 

ESP 8266 
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 Các loại cảm biến  

 Các bộ relay 

 Bluetooth HC 05 

2.1.2. Thiết bị giám sát đầu cuối 

 Trên một giao diện website đã được thiết kế, người dùng  có thể theo dõi, quan 

sát thông tin trên thiết bị giám sát của mình. Thiết bị giám sát đầu cuối có thể l  máy 

tính văn phòng hoặc máy tính cá nh n. Trên thiết bị đầu cuối n y chúng ta có thể quan 

sát được thiết bị n o trong phòng học đang ở trạng thái ON, thiết bị n o đang OFF, 

đồng thời chúng ta cũng có thể điều khiển đóng tắt thiết bị trên Web server.  

2.2. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG  

2.2.1. Giới thiệu chuẩn truyền thông UART 

Chuẩn RS-232 được phát triển bởi the Electronic Industry Association and the 

Telecommunications Industry Association(EIA/TIA), l  chuẩn truyền thông phổ biến 

nhất, thường được gọi tắt l  RS-232 thay vì EIA/TIA-232-E. Chuẩn n y chỉ đề c p đến 

việc truyền dữ liệu nối tiếp giữa một host(DTE-Data Terminal Equipment) v  một 

ngoại vi(DCE-Data Circuit-Terminating Equipment). 

Phiên bản đầu tiên của RS-232 được định nghĩa v o năm 1962, do đó các mức 

logic được định nghĩa khác với logic TTL. Ở ngõ ra của một mạch lái, mức cao(tương 

ứng với logic 0) l  một điện áp từ +5 đến +15 V, còn mức thấp (tương ứng với logic 1) 

l  một điện áp từ -5 đến -15 V. Tại ngõ v o của một bộ thu, mức cao được định nghĩa 

l  từ +3 đến +15 V(gọi l  space), v  mức thấp được định nghĩa l  từ -3 đến -15 V(gọi 

là mark). 

Để giảm nguy cơ bị nhiễu giữa các tín hiệu kế c n, tốc độ thay đổi (slew rate) 

được giới hạn tối đa l  30 V/μs, v  tốc độ cũng được giới hạn tối đa l  20 kbps (kilobit 

per second) (giới hạn n y hiện đã được n ng lên nhiều lần). 

Trở kháng nhìn bởi mạch lái được định nghĩa l  từ 3 đến 7 kΩ. Tải dung tối đa của 

đường truyền cũng được giới hạn l  2500 pF, v  như v y tùy thuộc v o loại cáp m  

chiều d i tối đa có thể được xác định từ điện dung trên đơn vị chiều d i của cáp. 

Các tín hiệu RS-232 được định nghĩa tại DTE, theo bảng sau(chỉ nói đến các tín 

hiệu của đầu nối 9 ch n). 
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  ng 2.1. Sơ đồ chân cổng com 

Chân số Chức năng Chiều thông tin 

1 Data Carrier Detect (DCD) Từ DCE 

2 Receive Data Line (RD) Từ DCE 

3 Transmit Data Line (TD) Đến DCE 

4 Data Terminal Ready (DTR) Đến DCE 

5 Ground   

6 Data Set Ready (DSR) Từ DCE 

7 Request To Send (RTS) Đến DCE 

8 Clear To Send (CTS) Từ DCE 

9 Ring Indicate (RI) Từ DCE 

 

Các hệ thống logic hiện nay chủ yếu sử dụng các chuẩn logic TTL hay CMOS, do 

đó khi cần giao tiếp bằng chuẩn RS-232 sẽ phải dùng các mạch lái v  thu(RS-232 

driver và receiver, hay RS-232 transceiver) để chuyển đổi giữa TTL/CMOS v  RS-232 

v t lý. Các bộ transceiver hiện nay thường có sẵn các bơm điện tích(charge pump) để 

tạo ra các mức áp RS-232 v t lý(phổ biến l  +12 V v  -12 V) từ một điện áp nguồn 

đơn c c giá trị nhỏ(5 V hay 3.3 V). 

Vì chuẩn RS-232 chỉ d nh cho giao tiếp giữa DTE v  DCE, do đó khi hai máy 

tính(l  các DTE) cần giao tiếp với nhau thông qua chuẩn RS-232 thì cần phải có các 

DCE(chẳng hạn như modem) l m trung gian. Các DCE n y l  các ngoại vi nên có thể 

giao tiếp tr c tiếp với nhau thông qua một chuẩn n o đó. 

Hình minh họa định dạng của một ký t  (character) được truyền theo chuẩn RS-

232. Ở trạng thái nghỉ, các đường dữ liệu RS-232 ở trạng thái mark. Một ký t  luôn 

bắt đầu bằng một bit start(l  một space), sau đó các bit được truyền theo thứ t  bit từ 

thấp đến cao(bit thấp nhất được truyền trước tiên), tiếp đến l  một bit parity(nếu có), 
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v  cuối cùng l  một hay nhiều bit stop(l  một mark). Phổ biến nhất l  định dạng 8N1, 

nghĩa l  8 bit dữ liệu, không có parity, v  1 bit stop. 

 

 ình 2.2. Định dạng của một ký tự truyền theo chuẩn RS-232 

Việc đọc một bit được truyền đến thường được th c hiện tại giữa bit, do đó các bộ 

thu v  phát thường sử dụng xung clock bằng 16 lần tốc độ baud(số bit truyền được 

trong mỗi gi y trên một đường tín hiệu). Bộ thu sẽ dò bit start, v  sẽ đọc bit đầu tiên 

sau 24 chu kỳ xung clock khi đã phát hiện được start bit, các bit sau đó sẽ được đọc 

sau mỗi 16 chu kỳ xung clock. 

Như có thể thấy, việc đồng bộ xung clock giữa phía thu v  phía phát được th c 

hiện ở mỗi bit start cho mỗi ký t  được truyền. Do đó, trong trường hợp xấu nhất l  

truyền 12 bit(1 bit start, 8 bit dữ liệu, 1 bit parity, v  2 bit stop), chúng ta có thể chấp 

nh n việc lệch giá trị xung clock giữa phía thu v  phía phát tối đa l  khoảng 3%(tại bit 

cuối cùng sẽ bị lệch 11x3 = 33%). Do đó, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng các 

bộ dao động th t chính xác để tạo xung clock cho các bộ thu phát RS-232. Hay nói 

cách khác, chúng ta không cần độ sai lệch xung clock l  0% đối với giao tiếp RS-232. 

Đa số các DTE v  các DCE đều có các bộ truyền nh n bất đồng bộ đa 

dụng(UART-Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ở dạng module phần 

cứng, do đó chúng ta thường không cần quan t m đến các thao tác cấp thấp trong việc 

sử dụng giao tiếp RS-232. Tuy nhiên, nếu phần cứng của thiết bị không hỗ trợ giao 

tiếp RS-232, chúng ta có thể sử dụng một UART ngo i hay sử dụng phần mềm để giả 

l p một UART. 
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2.2.2. Giới thiệu SIM900A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim900A l  một module GSM/ GPRS c c kỳ nhỏ gọn, được thiết kế cho thị trường 

to n cầu. Sim900 hoạt động được ở băng tần GSM 900MHz, 1800MHz như l  một 

loại thiết bị đầu cuối với một Chip xử lý đơn nh n đầy sức mạnh, tăng cường các tính 

năng quan trọng d a trên nền vi xử lý ARM926EJ-S, với kích thước nhỏ gọn(24x24 

mm).  

 u đi m: 

 Nguồn đơn cung cấp 3.4 - 4.5V, dòng 2A. 

 Ở chế độ Sleep thì module tiêu thụ dòng 1.5mA. 

 Hỗ trợ đầy đủ các ngõ ra: RS232, audio, ADC, VRTC, PWM, I2C. 

 Có thể kết nối với các dòng vi điều khiển: PIC, AVR, ARM, ARDUINO. 

Công suất phát 

 Loại 4(2w) ở 900Mhz. 

 Loại 1(1w) ở 1800Mhz. 

Loại GSM l  loại MS nhỏ 

Giới hạn nhiệt độ: -40÷ +85
0
C 

 Dữ liệu GPRS 

 GPRS dữ liệu tải xuống: Max 85.6 kbps. 

 GPRS dữ liệu up lên: Max 42.8 kbps. 

 Sơ đồ mã hóa: CS-1, CS-2, CS-3 và CS-4. 

 ình 2.3.  ình  nh SIM 900A 

http://at-sky.com.vn/san-pham/1-sim900-quad-band-850-900-1800-1900mhz.html#.UWZN6KJHK3I
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 Sim900 hỗ trợ giao thức PAP(Password Authentication protocol), kiểu sử dụng 

kết nối PPP. 

 Sim900 tích hợp giao thức TCP/IP. 

 SMS 

 Hỗ trợ nhiều chế độ MT, MO, CB, Text and PDU. 

 Bộ nhớ SMS: Sim, card. 

 Sim card 

 Hỗ trợ sim card: 1.8V, 3V. 

 Anten ngoài 

 Kết nối thông qua anten ngo i hoặc đế anten. 

 Âm thanh 

 Dạng mã hóa  m thanh. 

 Mức nữa chế độ(ETS 06.20). 

 To n bộ chế độ(ETS 06.10). 

 To n bộ chế độ tăng cường(ETS 06.50/ 06.06/ 06.80). 

 Loại bỏ tiếng dội. 

 Chống nhiễu 

 Giao tiếp nối tiếp 

 Cổng nối tiếp: 7 Cổng nối tiếp(ghép nối). 

 Cổng kết nối có thể sử dụng với CSD Fax, GPRS v  gửi lệnh AT Command tới 

module điều khiển. 

 Cổng nối tiếp có thể sử dụng chức năng giao tiếp. 

 Hỗ trợ tốc độ truyền 1200 bps tới 115200 bps. 

 Cổng truyền nh n dữ liệu: 2 cổng nối tiếp TXD v  RXD. 

 Quản lý danh sách 

 Hỗ trợ mẫu danh sách: SM, FD, LD, RC, ON, MC. 

 Đồng hồ thời gian th c 

 Do người dùng c i đặt. 



CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

KHOA  ĐT-CHẤT LƢỢNG CAO 11 

 Đặc tính v t lý 

 Kích thước 24x24x3mm. 

 Sim 900A Nặng 3.4g (khi không giao tiếp). 

2.2.3  Giao thức I2C 

Một giao tiếp I2C gồm có 2 d y: Serial Data (SDA) v  Serial Clock (SCL). SDA l  

đường truyền dữ liệu 2 hướng, còn SCL l  đường truyền xung đồng hồ để đồng bộ v  

chỉ theo một hướng. Như hình vẽ bên dưới, khi một thiết bị ngoại vi kết nối v o đường 

bus I2C thì ch n SDA của nó sẽ nối với d y SDA của bus, ch n SCL sẽ nối với d y 

SCL.  

 

Hình  2.4: sơ đồ giao tiếp I2C 

Ngo i ra còn có 2 khái niệm khác l  Master v  Slave trong giao tiếp I2C n y. 

Master: l  chip khởi động quá trình truyền nh n, phát đi địa chỉ của thiết bị cần giao 

tiếp v  tạo xung giữ nhịp trên đường SCL. 

Slave: l  chip có một địa chỉ cố định, được gọi bởi Master v  phục vụ yêu cầu từ 

Master. 
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2.3. BOARD ARDUINO 

2.3.1. Giới thiệu board arduino: 

Arduino l  một bo mạch vi xử lý được dùng để l p trình tương tác với các thiết bị 

phần cứng như cảm biến, động cơ, đèn hoặc các thiết bị khác. Đặc điểm nổi b t của 

Arduino l  môi trường phát triển ứng dụng c c kì dễ sử dụng, với một ngôn ngữ l p 

trình có thể học một cách nhanh chóng ngay cả với người ít am hiểu về điện tử v  l p 

trình. Người dùng đã có thể sở hữu một bo Arduino có 20 ngõ I/O có thể tương tác v  

điều khiển chừng ấy thiết bị. 

  Kh  năng của board m ch Arduino 

Bo mạch Arduino sử dụng dòng vi xử lý 8-bit mega AVR của Atmel với hai chip 

phổ biến nhất l  Atmega 328 v  Atmeaga 2560. Các dòng vi xử lý n y cho phép l p 

trình các ứng dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh với các loại bộ 

nhớ ROM, RAM v  Flash, các ngõ ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng 

xuất tín hiệu PWM, các ngõ đọc tín hiệu analog v  các chuẩn giao tiếp đa dạng như 

UART, SPI, TWI (I2C). 

  Kh  năng xử lý 

 Xung nhịp: 16MHz. 

 EEPROM: 1KB (Atmega 328) và 4KB (Atmega 2560). 

 SRAM: 2KB (Atmega 328) và 8KB (Atmega 2560). 

 Flash: 32KB (Atmega 328) và 256KB (Atmega 2560). 

  Đọc tín hiệu c m biến ngõ vào 

 Digital  

Các bo mạch Arduino đều có các cổng digital có thể cấu hình l m ngõ v o hoặc 

ngõ ra bằng phần mềm. Do đó người dùng có thể linh hoạt quyết định số lượng ngõ 

v o v  ngõ ra. Tổng số lượng cổng digital trên các mạch dùng Atmega 328 l  14, v  

trên Atmega 2560 là 54. 

 Analog 

Các bo mạch Arduino đều có trang bị các ngõ v o analog với độ ph n giải 10-bit 

(1024 ph n mức, ví dụ với điện áp chuẩn l  5V thì độ ph n giải khoảng 0.5mV). Số 

lượng cổng v o analog l  6 đối với Atmega 328, v  16 đối với Atmega 2560. Với tính 
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